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HƯỚNG DẪN LIÊN SỞ 
về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập 

nnui- rouhiv- Tní.Ạ- iHTĩỉt- từ năm học 2016 - 2017 
NIM,  

pvpC TX / 
Căn cứ các văn bản pháp lý: 

^ cJ Uvi*.* - Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định 
' về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở siáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hồ trợ chi phi học tập từ năm học 
2015-2016 đến năm học 2020-2021. 

- Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT nsày 10 thána 9 năm 2012 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các CO' sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân và Chỉ thị số 14/2013/CT-ƯBND nsày 20 tháns 8 năm 2013 
về quản ]ý các nguồn tài trợ cho các cơ sờ giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- Nghị quyết số 102/2016/NQ-HĐND ngày 05 Iháng 8 năm 2016 của Hội 
dồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện mức thu học phí theo Nghị 
định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định 
cơ chế thu. sử dụns học phí đối với cơ sờ oiáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 
dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập lừ năm học 2015
2016 đến năm học 2020-2021; 

- Ọuvél dịnh số 34/20] 6/ỌD-UBND níiày 13 tháng y năm 2016 của ủy 
ban nhân dân thánh phố về thực hiện NuhỊ dịnh so 86/20] 5/NĐ-CP ngày 
02 10/2015 cua Chính phù vè quv dinh ar chc Ihu, sử dụníi học phí đối với cơ sở 
uiáo dục Ihuộc hệ Ihống íiiáo dục quốc dân và chinh sách mien, giảm học phí. hỗ 
Irợ chi phí học lập từ năm học 2016-2017 dồn năm học 2020-2021 trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Quyết định sổ 3968/ ỌĐ-UBND naày 13 tháng 8 năm 2015 của Uy ban 
nhàn dân Thành phô Hô Chí Minh về phê duyệt Đề án xây dựng Trườnti THPT 
Lê Quý Đôn, Trường THPT Neuyễn Hiên. Trường THPT Nguyễn Du thực hiện 
trường tiên tiên, xu thê hội nhập khu vực và quốc lế theo Quyếl dinh 3()36/OĐ-
UBND ngày 20 thána 6 năm 2014 lừ nủm học 2015- 2016; 



- Công văn số 2747/UBND-VX ngày 03 tháng 06 năm 2016 của ủy ban 
nhân dân thành phổ Hồ Chí Minh về triển khai mô hình trường tiên tiến, xu thể 
hội nhập khu vực và quốc tê; 

- Quyết định số 3628/QĐ-ƯBND ngày 14 tháng 07 năm 2016 của ủy ban 
nhân dân thành phố về ban hành Ke hoạch thời sian năm học 2016-2017 của ạiáo 
dục mầm non, siáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Liên Sở Giáo dục và Đào tạo — Tài chính hướng dẫn công tác thu, sử dụng 
học phí và thu khác của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2016
2017 của ngành giáo dục và đào tạo Thành pho Hô Chí Minh như sau: 

I. THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ VÀ THU KHÁC: 

1. Nội dung thu, mức thu: 

1.1. Thu học phí : 

ỉ .LI  Học  phí các trường mầm non, phổ thông và giảo dục thường 
xuyên: 

- Mức thu học phí từ năm học 2016-2017; 
Đơn vị tỉnh : đồng/học sinh/tháng 

Cấp học Nhóm 1 Nhóm 2 

Nhà trẻ 200.000 140.000 

Mau ơiáo 160.000 100.000 

Tiêu học Không thu 

Truna hoc cơ sở 100.000 85.000 

Bô túc trung học cơ sở (*) 100.000 85.000 

Truns học phổ thông 120.000 100.000 

Bô túc trunơ học phổ thông (*) 120.000 100.000 

+ Mức thu học phí năm học 2016-2017 được ắp dụng cho các năm tiêp 
theo đến khi có hướng dẫn mới. 

Từ năm học 2017—2018 đển năm học 2020- 2021: Hằng năm căn cứ chỉ số 
giá tiêu dùnơ tăng bình quân do Bộ Ke hoạch và Đâu tư thông báo thì Sở Giáo 
dục và Đào tạo sẽ chủ tri và phổi hợp vói các Sờ naành có liên quan đê tham 
mưu cho ủy ban nhân dân Thành phố về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ 
sở siáo dục thuộc hệ thống 21 áo dục quốc dần và chính sách miên, giảm học phí. 
hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa 
ban đẻ điều chỉnh cho phù hợp. 



+ (*) Mức học phí đối với hệ giáo dục thườna xuyên được điều chỉnh giảm 
so với năm học 2015 - 2016 theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 
86/2015/NĐ-CP. 

+ Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở các Quận (quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức 
và quận Bình Tân). 

+ Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các Huyện (huyện Bình Chánh, 
Hóc Môn, Củ Chi, cần Giờ và huyện Nhà Bè). 

- Học sinh hệ Chuyên trong các trường THPT Chuyên và Trường THPT 
công lập có lớp chuyên không thu học phí. 

- Đối với Trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền, THPT Nguyễn 
Du được thực hiện cơ chế tài chính theo Quyết định số 3968/QĐ-ƯBND ngàv 13 
tháng 8 năm 2015 của ủy ban nMn dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt 
Đê án xây dựna Trường Trung học pho thông Lê Quý Đôn, Trường Trung học 
phô thông Nauyễn Hiền, Trường Trung học phô thôns; Nsuvễn Du thực hiện 
Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định số 
3036/QĐ-ƯBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 từ năm học 2015- 2016; 

- Đối với các Trường thuộc các Quận Huvện theo công văn số 
2747/UBND-VX ngày 03 tháng 06 năm 2016 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh về triến khai mô hình trường tiên tiến, xu thế hội nhập khu vực và quốc 
tê, vê nội dung này Liên Sở Giáo dục và Đào tạo — Tài chính sẽ có hướng dẫn 
riêng. 

- Không thu tiền cơ sớ vật chất, tiền vệ sinh. 

1.1.2 Học phí đổi vói cơ sở giáo dục đại học và giáo (tục nghề nghiệp 
trực thuộc irên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: 

Cho phép Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp 
trực thuộc trên địa bàn Thành phố Hô Chí Minh được chủ động căn cứ mức trân 
học phí từng năm học quy định tại diêm 1, 2, 3, 4, 9 Điêu 5 Nghị định sổ 
86/2015/NĐ-CP từ năm học 2016 - 2017 đến năm 2020 - 2021 dể xác định mức 
ihu học phí cụ thê cho các dôi tượng, nhóm ngành nghê dào tạo tương ứng theo 
từng năm học. 

Vào thời đi êm chuân bị đâu năm học mới, Hiệu trưởng các đơn vị cỏ trách 
nhiệm báo cáo mức thu học phí của đơn vị về cơ quan chủ quản theo phân cấp đê 
theo dõi, quản lý theo chức năng trước khi công bố mức thu đối với người học. 

1.2 Thu khác: 

Ngay từ dâu năm học các cơ sở giáo dục công lập phải Ihoồ thuận thốnu 
nhíìt chủ Irương với phụ huynh học sinh dê có cơ sở lựa chọn và quyếl dinh các 
hình thức tô chức các hoạt dộnii giáo dục cho phù họp với tình hình thực tế. 
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Các cơ sở giáo dục công lập được chủ động tính toán các khoản thu này 
đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi và sử dụng các khoản thu đúng mục đích thu, 
thực hiện công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu đên phụ huynh học 
sinh trước khi thực hiện thu được quy định cụ thồ sau đây; 

1.2.1 Thu hộ - chỉ hộ: 
Đối với khoản thu hộ - chi hộ là khoản thu khác (ngoài học phí) được các 

cơ sỡ aiáo dục và đào tạo công lập thống nhất chủ trươne với phụ huvnh học sinh 
để lựa chọn đơn vị cuna cấp theo quv định và mua sắm phục vụ trực tiêp cho 
từng cá nhân học sinh học tập, sinh hoạt như: quần áo đông phục, quân áo thê 
dục thể thao, ấn chỉ hồ sơ học sinh, học phâm - học cụ, trang bị thiết bị học neoại 
ngừ theo Đê án phô cập và nâng cao năng lực Tiêng Anh, ân chỉ đê kiêm tra ( bao 
gồm 2Ìay thi và đề thi kiểm tra), tiền ăn và nước uống, nha học đường v.v... 

Đổi với các cơ sỡ aiáo dục và đào tạo côna lập sử dụne vốn kích cầu thực 
hiện thu theo phương án tài chính của dự án được phê duyệt trona các danh mục 
tham gia chương trình kích cầu đâu tư do ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

1.2.2 Thu theo tho ã thuận: 

- Đổi với thực hiện tồ chức dạy 2 buổi/ngày: Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ 
ngày (áp dụng đối với các đơn vị trường học thực hiện chế độ dạy học 2 buôi/ 
ngày). 

- Đôi với các hoạt độnơ ơiáo dục khác nhăm thực hiện mục tiêu 21 áo dục » . o o • ' • • D • 
toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội 
trong việc quản lý, aiáo dục học sinh; tăng cường giáo dục kiến thức, 2Ìá trị sổnẹ, 
kỳ năng sống cho học sinh đê tô chức các hoạt động dạv học, giáo dục khác như: 

+ Tiền tổ chức các lớp học tăng cườn2 nsoại ngữ, tin học, Tiền tố chức học 
với aiáo viên bản ngừ, Tiên tô chức học các phân mềm naoại naữ bổ trợ. 

+ Tiền tổ chức các chương trình kỷ năna sống, Tiền tồ chức chương trình 
neoại khóa, Tiên tô chức các môn năne khiếu, Tiền tổ chức các hoạt động trải 
nghiệm thực tê. Tiền tổ chức các hoạt độns học nahề THCS. 

- Đối với việc tổ chức các íớp bán trú: Tiền phục vụ bán trú; Tiền vệ sinh 
bản trú. Tiên mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú. 

- Đôi với các hoạt động tô chức các lóp học theo Đê án "Dạv và học các 
mòn Toán, Khoa học và Tiếne Anh tích họp Chương trình Anh và Việt Nam" 
thực hiện theo Quyết định sổ 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 
ủy ban nhân dân thành phô Hô Chí Minh. 

Riêng các lớp phụ đạo học sinh vêu kém và bôi dưỡng học sinh giỏi 
klìôns được phép thu tiên. 

1.2.3 Thu tài trợ:  
Đối với những khoan tài trợ, đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, 

tổ chức và cá nhân đê tăng cường cơ sơ vật chất trường lớp. hồ trợ hoạt động dạy 
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học, hoạt độna giáo dục, các cơ sở giáo dục tổ chức tiếp nhận và quản lý, sử dụng 
theo qui định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2012 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân và Chỉ thị số 14/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 8 năm 
2013 về quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

2. Sử dụng : 

2.1 Sử dụng học phí: 

Các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập được để lại ỉ 00% số thu học phí 
đê sử dụng như sau: 

- Trích tối thiểu 40% tổng thu học phí để tạo nguồn thực hiện cải cách 
tiền lương theo quy định (Riêng năm 2016 thực hiện trích lập và sử dụng nguồn 
cải cách tiền lương theo Công vãn sổ 1653/UBND-VX ngày 12 tháng 04 nãm 
2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố). 

- Phần còn lại được sử dụna để phục vụ các hoạt động tại đơn vị theo 
đúng quv định về sử dụng kinh phí của đơn vị tự chủ tài chính được quy định tại 
Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2006 của Chinh phủ quy định 
quyên tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tô chức bộ máy, biên 
chê và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định sổ Ỉ6/2015/NĐ-
CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn 
vị sự nghiệp công lập. 

Các cơ sớ giáo dục và đào tạo công lập có trách nhiệm sử dụng số thu 
học phí đúng mục đích, nội dung chi và định mức chi theo quy định và phải được 
thê hiện trong quy chê chi tiêu nội bộ. 

2.2 Sử dụng các khoản thu khác ; 

2.2.1 Các khoan thu chi hộ: 

Đây là khoản thu khác do các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập tổ chức 
thu. sử dụng đúng mục đích và tính toán các khoan thu đảm bao thu đủ bù chi 
nên không thực hiện trích 40% dê tạo nguồn thực hiện cải cách liền ỉương từ 
nguồn thu này. 

Các cơ sở giáo đục và đào lạo công lập trực thuộc phai sử dụng đúng mục 
đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu hộ - chi hộ 
đên phụ huynh học sinh trước khi thực hiện thu. 

2.2.2 Các khoản thu thoả thuận: 

Đây là khoan thu sự nghiệp sau khi trừ các chi phí liên quan phái thực hiện 
trích 40% theo quy định đê tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định 
(Riêng nám 2016, thực hiện trích lập và sư dụnu nguồn cai cách tiền lương theo 
hướng dẫn tại Công văn sỏ 1653/UBND-VX ntỉày 12 thánu. 04 năm 2016 cua Uỷ 
ban nhân dân thành phổ). 
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Các đơn vị tổ chức thu và quy định nội dung chi phải được thống nhất đưa 
vào quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường và đông thời thực hiện đây đủ các chê 
độ quản lý tài chính theo quy định. 

Đổi với các cơ sở giáo dục và đào tạo côna lập có phát sinh các khoản thu 
thoả thuận, các đơn vị phải thực hiện trích một phần các khoản thu đê chi cho các 
hoạt động phục vụ trực tiêp cho công tác này như hỗ trợ cơ sở vật chất, vãn phòng 
phâm, điện, nước, điện thoại..không dùng toàn bộ các khoản thu này đẻ chi cho 
con người (chi tiền trực tiểp giảng dạy, chi tiền cho bộ phận gián tiểp, chi thu nhập 
tăns thêm...). 

3. Công tác hạch toán kế toán của các khoán thu: 

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ 
Tài chính về việc ban hành Chế độ kê toán Hành chính sự nahiệp và Thông tư sô 
185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ 
sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; theo đó công tác hạch toán các khoản 
thu của cơ sở aiáo dục và đào tạo cône lập được thực hiện như sau: 

- Thu hộ - chi hộ: 
Nợ TK 111/112 - Tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng, kho bạc. 

Có TK 3318 — Phải trả khác (chi tiết từng nội duns) 
- Thu sự níihiệp (thu học phí, các khoan thu theo thoa thuận): 

+ Thu học phí: 
Nợ TK 111/112- Tiền mặt/ tiền aừi ngân hàng, kho bạc. 

Có TK 5111-Thu phí, lệ phí 
+ Thu khác (thu sự nahiệp hav còn gọi ỉà thu theo thỏa thuận) 

Nợ TK 111 /112 — Tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng, kho bạc. 
Có TK 5118- Thu khác (chi tiết từng nội dung) 

4. Công khai các khoản thu: 

Các cơ sở giáo dục và đào tạo côns lập phải thực hiện côna khai mức thu 
học phí theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07 tháng 5 
năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quv chê thực hiện công khai đôi 
với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản hiện hành. 

II. CHẾ Độ MIẺN, GIẢM VÀ HỎ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP: 
* 7 • • • 

Liên Sờ Giáo dục & Đào tạo - Sở Lao động Thương binh Xã hội và Sở Tài 
chính sẽ có hướne dẫn riêng đe thực hiện theo Thông tư liên tịch sô 
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 của Liên 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Tài Chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
về hướne dẫn thực hiện một sổ điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 
tháníỉ 10 năm 2015 về quv định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sơ giáo 
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miên, giam học phí. hô trợ 
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chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 và các chể độ 
miễn giảm, hỗ trợ khác đặc thù trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

m. Tổ CHỨC THỰC HIỆN: lO * 
- Đối với học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh, sinh viên tự 

nguyện, nhà trường có thế thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả nâm học. Đối với 
các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, dạy nghề thường xuyên và 
các khoá đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với các 
cơ sở giáo dục phô thông, học phí được thu 09 tháng/năm. Đổi với các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp học phí được thu 10 tháng/năm. Trong trường họp tổ chức giảng 
dạy và học tập theo tín chỉ, cơ sở có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, song 
tông số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học 
phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học. 

Các đơn vị có trách nhiệm tố chức thu học phí và nộp học phí vào Kho bạc 
Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để quản lý. Đơn vị sử dụng biên lai thu 
học phí theo quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể: 

+ Cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 
được nộp toàn bộ số thu học phí vào ngân hàng thương mại đế quản lý, sử dụng. 
Toàn bộ tiền lãi gửi ngân hàng thương mại được sủÊ dụng đê lập quỹ học bông và 
hỗ trợ học sinh, sinh viênệ 

+ Cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thưừng xuyên và chi dầu 
tư, nộp toàn bộ sổ thu học phí của các ngành nghề được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ chi phí đào tạo vào Kho bạc Nhà nước đê quản ]ý và sử dụng; nộp toàn bộ 
tiền thu học phí của các ngành, nehề không được ngân sách nhà nước hỗ trợ vào 
ngân hàng thương mại đê quản ]ý, sử dụng. Toàn bộ tiên lãi gửi ngân hàng 
thương mại được sử dụng đe lập các quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên. 

- Đối vói các khoản thu theo thoả thuận, các Phòng Giáo dục - Đào tạo 
phổi hợp với Phòng Tài chính - Ke hoạch các Quận, Huyện xem xét các khoản 
thu của đề nghị của các đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tể từng địa phương 
và từng đơn vị (không cào bang các mức thu) đê írình Uy ban nhàn dân Quận, 
Huyện thông nhàt trước khi lô chức thực hiện. 

- Đôi với các khoản thu hộ-chi hộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách 
nhiệm hưỏ'ng dẫn các trường lô chức lẩy ý kiến thong nhất của phụ huynh học 
sinh dê tô chức thực hiện. 

- Riêng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện theo 
hướng dẫn mức thu của Sở. 

- Trong trường hợp phát sinh nội duim các khoản thu ngoài các nội dung 
dã nêu tại điêm 1,2 của Hướng dẫn này, thi Uv ban nhân dân quận-huyện tông 
hợp và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo xcm xét, hướng dẫn đơn vị (ô chức thực 
hiện. 
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Tất cả các khoản thu các đơn vị phải thông báo đầy đủ, công khai bàng văn 
bản đến từng phụ huynh học sinh (nêu rõ nội dung các khoản thư theo quy định, 
khoản theo thoả thuận và khoản thu hộ - chi hộ ); khi thu phải cấp biên lai thu 
tiền cho từng sinh viên, học sinh thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường, tuyệt 
đôi không được siao cho eiáo viên trực tiếp thu, chi tiền và đồng thời thực hiện 
đây đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định. 

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2016. 

Trong quá trinh thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nshị các đơn vị 
báo cáo về Sở Giảo dục và Đào tạo, Sở Tài chính để được hướng dẫn cụ thể./. 

SỎ TÀI CHÍNH 

Nơi nhận : 
- HĐND TP.HCM "đế báo cáo" 
- UBND TP.HCM ''đế báo cáo" 
- UBMTTQ VN TPHCM "đế háu cáo" 
- UBND 24 Quận, Huyện; 
- Lưu Sờ GDĐT. Sờ Tài chính. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KT.GIÁM ĐÓC 
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